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I - PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm).
Câu 1: Học Lịch sử để biết được.
A. Cội nguồn của tổ tiên, quê hương, đất nước, biết lịch sử của nhân loại.
B. Nhân loại hiện tại đang đối mặt với khó khăn gì
C. Sự biến đổi của khí hậu Trái Đất
D. Sự vận động của thế giới tự nhiên
Câu 2: Dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam được phát hiện có niên đại sớm nhất từ khoảng.
	A. 500000 năm trước
	B. 600000 năm trước

	C. 700000 năm trước
	D. 800000 năm trước


Câu 3: Cư dân Ai Cập và lưỡng Hà có điểm chung nào về thành tựu văn hoá?
	A. Tôn thờ rất nhiều vị thần
	B. Viết chữ trên giấy

	C. Có tục ướp xác
	D. Xây dựng nhiều kim tự tháp


Câu 4: Các chữ số tự nhiên là phát minh của nước nào?
	A. Ai Cập
	B. Ấn Độ 
	C. Lưỡng Hà
	D. Trung Quốc


Câu 5: Hai dòng sông lớn gắn liền với nền văn minh Ấn Độ là:
	A. Hoàng Hà và Trường Giang
	C.Sông Ấn và sông Hằng

	     B, Ti-grơ và Ơ - phrat
	     D. Sông Hồng và sông Đà


Câu 6: Công trình kiến trúc nào được xem là biểu tượng của nền văn minh Trung Quốc?
	A. Vạn Lý Trường Thành
	B. Thành Ba- bi-lon

	C. Đấu trường Cô-li-dê
	D. Đền Pác-tê-nông


Câu 7:  Hai giai cấp cơ bản trong xã hội Hy Lạp và La Mã cổ đại là 
	A. quý tộc và nô lệ.
	C. chủ nô và nông nô.

	B. chủ nô và nô lệ.
	D. địa chủ và nông dân.


Câu 8 : Nền kinh tế chủ đạo của Hy Lạp và La Mã là 
	A.nông nghiệp và công nghiệp
	C. thủ công nghiệp và thương nghiệp

	B.thủ công nghệp và nông nghiệp
	D. công nghiệp và thương nghiệp


Câu 9.“Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” là câu nói nổi tiếng của ai? 
A. Bác Hồ.         B. Vua Hùng.                 C. Võ Nguyên Giáp.     D. Trần Phú
Câu 10: Có mấy loại tư liệu chính để phục dựng lại lịch sử?
TL: 4 loại
A.3 loại         B. 4 loại           C 5 loại.       D 2 loại.
( hiện vật, chữ viết, truyền miệng và tư liệu gốc)
Câu 11. Truyền thuyết thánh gióng là loại tư liệu gì.
A. Tư liệu chữ viết.
B.Tư liệu gốc.
C. Tư liệu truyền miệng.
D, Tư liệu hiện vật
Câu 12:Thế giới ngày nay dùng loại lịch chung nào?
 A.Dương lịch.
B. Âm lịch. 
C. Nông lịch.
D. Cả âm lịch và dương lịch.
Câu 13: Vì sao trên cùng 1 tờ lịch chúng ta đang dùng lại có ghi cả lịch âm và lịch dương
A.Để dùng trong tâm linh, lễ hội.., 
A.Để dùng trong quan hệ, giao lưu với thế giới.
C.Trang trí cho đẹp.
D.Để dùng trong tâm linh, lễ hội..và quan hệ, giao lưu với thế giới
Câu 14.Sắp xếp nào sau đây đúng về các dạng người trong quá trình tiến hoá ?  
A. Vượn người, người tối cổ, người tinh khôn.
B. Vượn người, người tinh khôn.
C. Vượn người, người tối cổ.
D. Vượn người, người tinh khôn, người tối cổ.
Câu 14: Nhờ quá trình nào mà từ khi xuất hiện đến nay, loài người có cơm ăn, áo mặc, bàn tay dần khéo léo, cơ thể, trí tuệ dần biến đổi, từng bước hoàn thiện mình:
A. Nhờ  quá trình lao động.
B. Quá trình tìm kiếm thức ăn.
C. Nhờ biết làm đẹp.
D. Biết ghè đẽo 
 Câu 16. Hai con sông lớn  ở Trung Quốc tạo tiền đề cho sự ra đời Trung Quốc cổ đại là :
A. sông Nin , sông Trường Giang  	B. sông Ấn và sông Hằng    
C. sông Hoàng Hà và Trường Giang	D. sông Tigơrơ và Ơphơrát
Câu 17: Phù sa sông Hoàng Hà và Trường Giang bồi đắp lên các đồng bằng:
A. Đồng bằng sông Hồng         C. Đồng bằng sông Hằng
B. Đồng bằng sông Nin            D. Đồng bằng Hoa Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam
Câu 18. Thượng nguồn các sông lớn thuận lợi cho nghề gì phát triển?
A. Thủy sản          B. Chăn nuôi           C. Nông nghiệp     D. Thương nghiệp	
Câu 11. Trước thời Tần, Trung Quốc trải qua các triều đại nào?
A. thời Tống        B. thời Đường     C. thời Hạ, Thương, Chu	     D. thời Hán
Câu 19: Ai là người đã thống nhất lãnh thổ Trung Quốc?
A. Thương Ưởng	                  B. Hoa Đà 	
C. Tần Thủy Hoàng	         D. Lưu Bang.

Câu 20:Trung Quốc cổ đại thống nhất vào năm nào:
A. Năm 206	
B. Năm 221 TCN
C. Năm 221 
D. Năm 208
Câu 21. Cho đến thế kỉ VII triều đại nào của Trung Quốc tồn tại lâu nhất.
A. Nhà Tần.
B. Nhà Hán.
C. Nhà Tấn.

II - PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: (1 điểm). Vì sao xã hội nguyên thuỷ tan rã ? 
Câu 2:  (1,5 điểm). Hoàn thành bảng thống kê về thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp và La Mã? Thành tựu nào còn được sử dụng đến ngày nay? Trách nhiệm của bản thân em với những thành tựu văn hoá đó? 
	Tên thành tựu
	Thành tựu văn hóa tiêu biểu

	Lịch
	

	Chữ viết
	

	Văn học
	

	Sử học
	

	Toán học
	

	Vật lý
	

	Kiến trúc, điêu khắc
	



Câu 3: (0,5điểm).  Điểm tích cực của Nho giáo trong đời sống xã hội Trung Quốc  hiện nay là gì?
Câu 4: (3 điểm). Em hãy trình bày những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Ấn Độ cổ đại?


